
LỊCH THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT  

HỘI THAO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK NĂM 2019 

Địa điểm: Sân Quần vợt Sở Giáo dục và Đào tạo 

(Số 08 Nguyễn Tất Thành – TP. Buôn Ma Thuột) 

 

- Sáng 08/10/2019: Thi đấu lúc 08h00        

 

 

 

 

 

- Chiều 08/10/2019: Thi đấu lúc 13h30        

Trận Sân Quần vợt Sở Giáo dục và Đào tạo 

1 

ĐÔI NAM TỪ 40 ĐẾN 49 TUỔI BẢNG A 

Hải + Chương (Sở Giáo dục) 

Gặp 

Dũng + Dũng (Ngô Gia Tự) 

2 

ĐÔI NAM TỪ 40 ĐẾN 49 TUỔI BẢNG A 

Quý + Tuấn (THPT Buôn Ma Thuột) 

Gặp 

Dũng + Phương (Cư Kuin) 

3 

ĐÔI NAM TỪ 40 ĐẾN 49 TUỔI BẢNG B 

Trốn + Ân (Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Gặp 

Mai + Hương (Nguyễn Công Trứ) 

4 

ĐÔI NAM TỪ 40 ĐẾN 49 TUỔI BẢNG B 

Hiếu + Hùng (Sở Giáo dục) 

Gặp 

Trốn + Ân (Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Trận Sân Quần vợt Sở Giáo dục và Đào tạo 

1 

ĐÔI NAM TỪ 40 ĐẾN 49 TUỔI BẢNG A 

Hải + Chương (Sở Giáo dục) 

Gặp 

Dũng + Phương (Cư Kuin) 

2 

ĐÔI NAM TỪ 40 ĐẾN 49 TUỔI BẢNG A 

Quý + Tuấn (THPT Buôn Ma Thuột) 

Gặp 

Dũng + Dũng (Ngô Gia Tự) 

3 

ĐÔI NAM TỪ 40 ĐẾN 49 TUỔI BẢNG A 

Hải + Chương (Sở Giáo dục) 

Gặp 

Quý + Tuấn (THPT Buôn Ma Thuột) 



 

 

- Tối 08/10/2019: Thi đấu lúc 19h00 
 

 

 

 

 

 

 

4 

ĐÔI NAM TỪ 40 ĐẾN 49 TUỔI BẢNG A 

Dũng + Phương (Cư Kuin) 

Gặp 

Dũng + Dũng (Ngô Gia Tự) 

5 

ĐÔI NAM TỪ 40 ĐẾN 49 TUỔI BẢNG B 

Hiếu + Hùng (Sở Giáo dục) 

Gặp 

Mai + Hương (Nguyễn Công Trứ) 

Trận Sân Quần vợt Sở Giáo dục và Đào tạo 

1 

ĐÔI NAM DƯỚI 40 TUỔI BẢNG A 

Nam + Cường (PGD Ea Soup) 

Gặp 

Hiếu + Tuấn (THPT Nguyễn Du) 

2 

ĐÔI NAM DƯỚI 40 TUỔI BẢNG B 

Nam + Phi (Trường Hoàng Việt) 

Gặp 

Công + Ngọc ( PGD Ea Soup) 

3 

ĐÔI NAM DƯỚI 40 TUỔI BẢNG A 

Nam + Cường (PGD Ea Soup) 

Gặp 

Hợi + Toàn (Phan Bội Châu) 

4 

ĐÔI NAM DƯỚI 40 TUỔI BẢNG B 

Nam + Phi (Trường Hoàng Việt) 

Gặp 

Hùng + Trung (Krông Bông) 

5 

ĐÔI NAM DƯỚI 40 TUỔI BẢNG A 

Hiếu + Tuấn (THPT Nguyễn Du) 

Gặp 

Hợi + Toàn (Phan Bội Châu) 

6 

ĐÔI NAM DƯỚI 40 TUỔI BẢNG B 

Công + Ngọc ( PGD Ea Soup ) 

Gặp 

Hùng + Trung (Krông Bông) 



- Sáng 09/10/2019: 08h00        

 

- Chiều 09/10/2019: 13h30  

 

Trận Sân Quần vợt Sở Giáo dục và Đào tạo 

1 

ĐÔI NAM – NỮ 

Trịnh + Thúy ( Sở Giáo dục) 

Gặp 

Nam + Vương (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

2 

ĐÔI NAM – NỮ 

Vân + Bình (Krông Búk) 

Gặp 

Chiến + Ngoan ( Krông Pắk) 

3 

ĐÔI NAM – NỮ 

Nam + Thảo (Victory) 

Gặp 

Chiến + Ngoan ( Krông Pắk) 

4 

ĐÔI NAM – NỮ 

Trịnh + Thúy (Sở Giáo dục) 

Gặp 

Vân + Bình (Krông Búk) 

5 

ĐÔI NAM – NỮ 

Nam + Vương (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Gặp 

Vân + Bình (Krông Búk) 

Trận Sân Quần vợt Sở Giáo dục và Đào tạo 

1 

ĐÔI NAM – NỮ 

Trịnh + Thúy (Sở Giáo dục) 

Gặp 

Nam + Thảo (Victory) 

2 

ĐÔI NAM – NỮ 

Trịnh + Thúy (Sở Giáo dục) 

Gặp 

Chiến + Ngoan ( Krông Pắk) 

3 

ĐÔI NAM – NỮ 

Nam + Thảo (Victory) 

Gặp 

Nam + Vương (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

4 

ĐÔI NAM – NỮ 

Nam + Thảo (Victory) 

Gặp 

Vân + Bình (Krông Búk) 



 

- Sáng 10/10/2019: Thi đấu lúc 8h00 

 

     TỔ TRỌNG TÀI 

 

- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Nguyễn Văn Lý   - SĐT: 0912.43.7744 

5 

ĐÔI NAM – NỮ 

Chiến + Ngoan ( Krông Pắk) 

Gặp 

Nam + Vương (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Trận Sân Quần vợt Sở Giáo dục và Đào tạo 

1 

BK1: ĐÔI NAM DƯỚI 40 TUỔI  

NHẤT BẢNG A 

 

Gặp 

 

NHÌ BẢNG B 

2 

BK2: ĐÔI NAM DƯỚI 40 TUỔI  

NHẤT BẢNG B 

 

Gặp 

 

NHÌ BẢNG A 

3 

BK1: ĐÔI NAM TỪ 40 ĐẾN 49 TUỔI  

NHẤT BẢNG A 

 

Gặp 

 

NHÌ BẢNG B 

4 

BK1: ĐÔI NAM TỪ 40 ĐẾN 49 TUỔI  

NHẤT BẢNG A 

 

Gặp 

 

NHÌ BẢNG B 

5 

CK: ĐÔI NAM DƯỚI 40 TUỔI  

THẮNG BK1 

 

Gặp 

 

THẮNG BK2 

6 

CK: ĐÔI NAM TỪ 40 ĐẾN 49 TUỔI 

THẮNG BK1 

 

Gặp 

 

THẮNG BK2 


